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	HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM NAM

VIETNAM PLASTICS ASSOCIATION

	HCM Office: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028–35218552 Fax: 028–35218554 E-mail:info@vpas.vn Website: www.vpas.vn


TP.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

“CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY ÉP PHUN NHỰA VÀ ĐÙN NHỰA”

Từ ngày 28-29/03/2024 và buổi sáng ngày 30/03/2024 tại TP.HCM
----------------  
1. Quy tắc an toàn khi vận hành 
1.1. Nguyên tắc an toàn 
1.1.1 Vận hành an toàn 

1.1.2 An toàn máy 
1.1.3 Môi trường làm việc an toàn 
1.2. Các biện pháp an toàn
1.3. Các bộ phận bên ngoài  
2. Lắp đặt máy 
2.1. Môi trường lắp đặt
2.2. Vận chuyển máy và lưu ý khi vận chuyển 
2.2.1
Vận chuyển máy và cách xử lý 

2.2.2
Những chú ý khi vận chuyển máy 
2.3. Lắp đặt máy
2.3.1
Lắp đặt thiết bị giảm chắn (Anti-Vibration Damper)

2.3.2
Lắp đặt nước làm mát 

2.3.3
Cung cấp nguồn điện 

2.3.4
Lắp đặt dây dẫn
3. Chuẩn bị cho máy hoạt động
3.1
Cấp nguồn 
3.1.1
Thao tác khởi động động cơ

3.1.2      Kiểm tra hướng quay của động cơ
        3.2
Kiểm tra hệ thống cáp đầu thủy lực
        3.3           Các bước kiểm tra mức dầu, mức nước
        3.4           Kiểm tra các thiết bị an toàn 

        3.5           Mô tả công tắc hành trình và cảm biến tiệm cận 

        3.6           Kiểm tra các bộ phận nằm ngang
4. Thông số của các loại nhựa thông dụng
4.1
Danh sách các loại nhựa 

4.2
Những vật liệu nhựa thích hợp sử dụng trên máy ép phun nhựa và đùn nhựa 

        4.3           Những vật liệu nhựa thường dùng với máy ép phun nhựa và đùn nhựa
        4.4           Các phương pháp sấy nhựa 

        4.5           Nhiệt độ quá trình ép, nhiệt độ khuôn, hệ số ép rút của một số loại nhựa thường dùng  

        4.6           Các tính chất đặc biệt của các loại nhựa 

        4.7
Quan hệ giữa chất sơ, sợi thủy tinh và độ bền của nhựa

5. Chuẩn bị khuôn – gá khuôn lên máy 
5.1
Chuẩn bị khuôn 
5.1.1     Các bước lắp khuôn hai tấm 

5.1.2        Các bước lắp khuôn ba tấm
        5.2
Các bước thực hiện gá khuôn lên máy 
6. Thiết lập hệ thống ép phun nhựa và đùn nhựa
 6.1
Giới thiệu máy ép phun nhựa và đùn nhựa các chu trình ép phun nhựa và đùn nhựa   
        6.1.1
Thời gian chu kì ép phun nhựa và đùn nhựa 
6.1.2         Chu kì ép phun nhựa và đùn nhựa   
       6.2
Thiết lập thông số ép phun nhựa và đùn nhựa  
       6.3
Các chế độ vận hành máy 
7. Kỹ thuật ép phun nhựa và đùn nhựa 
7.1

Các nguyên tắc cơ bản 
7.2

Kỹ thuật ép phun và đùn nhựa 
7.3

Các bộ phận của quá trình ép phun và đùn nhựa: máy ép phun và ép đùn, khuôn ép phun và ép đùn, hệ kiểm soát máy.

7.4

Vật liệu nhựa ép phun và ép đùn 
7.5

Quá trình ép phun và ép đùn 
7.5.1
Chu kỳ công nghệ ép phun và ép đùn 
7.5.2
Giai đoạn ép phun và ép đùn 
7.5.3
Giai đoạn giữ áp suất (dùy trì áp hay bảo áp)

7.5.4
Giai đoạn làm nguội 

7.6

Những biến số kỹ thuật điều chỉnh trên máy ép phun và ép đùn cho phù hợp sản phẩm  
7.6.1
Nhiệt độ nòng xy lanh 
7.6.2
Nhiệt độ nhựa nóng chảy

7.6.3
Nhiệt độ khuôn 

7.6.4
Nhiệt độ dầu thủy lực 

7.6.5
Áp suất dầu thủy lực và áp suất nhựa nóng chảy

7.6.6
Áp suất khoang tạo hình (cốc) khuôn

7.6.7
Áp suất nén ép 

7.6.8
Vận tốc và thời gian ép phun và ép đùn 
7.6.9
Điểm chuyển đổi áp suất 

7.6.10
Phần đệm nhựa

7.6.11
Áp suất giữ

7.6.12
Thời gian giữ áp 
7.6.13
Tốc độ dẻo hóa nhựa

7.6.14
Áp suất ngược

7.6.15
Thước nhập liệu

7.6.16
Thời gian ngâm nhiệt

7.6.17
Thời gian làm nguội 

7.6.18
Lực kẹp khuôn 
7.7

Các lưu ý về thay đổi vật liệu nhựa và màu sắc trong sản xuất ép phun và ép đùn        

8. Cách khắc phục cho sản phẩm ép bị lỗi
8.1
Sự cố co rút 

       8.2
Lỗi có cạnh sắc-bavia (burrs)

       8.3
Vệt đen và điểm đen 

       8.4
Đường hàn (melt line)

       8.5
Bọt khí

       8.6
Vết hằn của dòng chảy (flow trace)

       8.7
Sản phẩm sai hỏng về hình dáng và kích thước, không hoàn hảo

       8.8
Sọc màu bạc

       8.9
Dính khuôn

       8.10
Cong vênh và biến dạng

       8.11
Cháy 

       Tài liệu tham khảo

       Bảng 3.1
Thông tin về các thiết bị nạp đầu 

       Bảng 4.1
Danh sách các loại nhựa thông dụng 
       Bảng 4.2   Nhiệt độ nóng chảy và định hình của các loại PA 
       Bảng 4.3
Thông số kỹ thuật của các loại nhựa nhiệt dẻo kết tinh 
       Bảng 4.4
Thông số kỹ thuật của các loại nhựa nhiệt dẻo không kết tinh

       Bảng 4.5
Thông số kỹ thuật của các loại nhựa nhiệt rắn  
       Bảng 4.6
Điều kiện sấy của các loại nhựa 

       Bảng 6.1
Nhiệt độ xy lanh và khuôn của một số vật liệu

       Bảng 6.2
Nhiệt độ nhựa và nhiệt độ khuôn của một số vật liệu 

       Bảng 6.3
Áp suất trung bình một số loại nhựa
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                                         (Ký tên và đóng dấu)


